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Thr;c hiQn "3 c6ng khai, 4 ki6m tra"

NIm hoc: 2021-2022' ***

Thgc hi6n Th6ng tu s6 36\2O\7/TT-BGDDT ngey 28 thdng 12 ndm 2017 ciua

Bo truong BQ Gi6o dgc vd Ddo tpo vA vi6c ban hdnh Quy chti thuc hi6n c6ng khai
!i.doi voi c5c co sd gi6o dpc cria hQ th6ng gi6o duc qu6c ddn;

Cdn cf c6c vdn bin hu6ng d6n thyc hiQn nhi6m vu ndrn hoc 2021-2022 cua cdc
phong ban So GDET Qu6ng Nam;

Cdn cri Kti ho4ch ndm hoc 202l-2022 cria nhd trulng;

Trudng THPT v6 Nguyon Gi6p xdy dpg Kti hoqch thgc hi6n "3 c6ng l<hai,4
kiem tra" ndm hqc 2021-2022 nhu sau:

I. Mgc ti6u thgc hiQn cdng khai:

- Thpc hiQn 3 c6ng khai cria nhd trudng nhSm ndng cao tinh minh bpch, ph5t

hu1' ddn cht, tdng culng tinh tp cht vir tp chiu trdch nhiQm cria nhd trudng trong
quan ly ngu6n luc vd dim b6o ch6t lugng gi6o dgc.

- Thpc hiQn 3 c6ng khai ld ae Aam b6o tinh c6ng bing, kh6ch quan, d6nh gi6

dung viQc thuc hi6n quy dinh cria cdc cdpvd ngirnh vd c6ng khai minh bpch c5c hoqt

dQng trong nhd trucmg, chi ngdn s5ch, thgc hdnh titit kigm ch6ng lSng phi, ch6ng

tham nhfrng trong nQi b0 trong trucrng. Gi6m s6t thu, chi c5c khoAn tu nguyQn ctia

Ban DDCMHS theo dirng Ei6u lQ ho4t dQng cta Ban DDCMHS.

- Thgc hiQn 3 c6ng khai ld AC aann gi6 dring ch6t luqng hgc t6p cria hgc sinh,

girip cho gi6o vi6n nhQn th6y nhirng di6m mpnh, y6u cira qu6 trinh gi6ng dpy cria

minh dti c6 hu6ng ph6n d6u rdn luyQn vA chuy6n m6n, nghiQp vp, tay ngh6, girip phg

hu1'nh th6y duqc mflt m4nh, y6u cria hgc sinh d6 phOi hq,p cirng cha mg hoc sinh

girio dpc c6c em tro thdnh con ngudi ph6t tri6n todn diQn.

- Thpc hiQn t6t c6ng khai dQi ngfi nhi giito,c6n b0 qu6n l1i vd nhdn vi6n nhim
danh gi6 trinh ilQ vdn h6a, trinh dQ chuy6n m6n nghiQp v\r, trinh dQ chinh tri vd c6c

chimg chi... nhim c6 k6 hopch ddo tpo, b6i du0ng. Mic kh6c, lir co so d6 x6y dr,mg

quy ch6 thi dua khen thu&ng, quy hopch dQi ngfi, chuy6n chric danh nghA nghiQp,

tinh gi6n ...trong dcm vi.



- Thgc hi6n c6ng khai cam k6t cua nhd trucrng vd chdt luqng gi6o duc thuc t€.ve eicu kien d6m bao ch6t luqmg gi6o dsc vd r,6 th-u chi ,ei ;; d6 nguoi hoc. cdcthenh vi6n cria nhd trudrng vd xi hQi tham gia gi6m s6t, d6nh giri nha hrong theo quydinh cria ph6p luat.

II. NQi dung thgc hiQn

l. cong khoi cam k& chfu rrqng gitio dyc vd chdt rrqtg gitio dyc thyc ti
a) Cam tcet cntit luqng gido dqtc:

DiAu kien vd d6i tuqng tuy6n sinh cta nhd trudrng, chuong rrinh gi6o dpc mirnhd trudmg tu6n thri, y6u cau ph6i hgp gifra nhd truong vd gia dinh, 1'6u c6u rh6i dohoc tpp cria hgc sinh, di6u kiQn co sd vflt ch6t cria nhd trucnrg, c6c hoat d6ng hd trqhgc tfp, sinh hopt cho hgc sinh 6 nhd trudrng, doi ngfi gido vi6n, c6n 6 quen lj. r,aphuong ph6p qu6n ly cianhd truong; ktit qu6 dpo dftc, hgc t6p, sric khoe cua hocsinh dg ki6n dat dugc; kh6 ndng hoc tflp tiiip tpc cria hgc sinh (Theo Bi6u miu 05).
b) Chiit luem7 gido dqtc thtsc td:

- 56 hgc sinh xtip roai theo h?nh ki6m, hgc lgc, t6ng hgp ktit qu6 cu5i nim; tinhhinh sfc khoe cria hgc sinh; sti hQc sinh dpt giiti c6clc) thi hgc sinh gi6i, s5 hgc sinhdg xdt ho{c du thi ttit nghiQp, sd hgc sinh dugc c6ng n}ran t6t nghiQp, s6 hgc sinhTN TI{PT vd thi dd vdo c6c trudrng dai hoc, cao oang rtrr"o Bi6u irau or;.
- c6ng khai v6 ch6t luqng crdo tpo, thli gian: Ddu ndm hgc, gi&a hgc kj, I, II,cu5i hgc k) I vd cu5i ndm hoc, th6ng 6 hang nEm

c) M*c chiit luqng ttii thidu, dqt chuiin qu6c gia;
Kti hoach thpc hiQn mric ch6t lucr-ng toi ttricu vd k6t qu6 d6nh gi6 mfc ch6t

1:.11* 
toi ttriiSu. K6 hoach x6y dpg nhd trucrng dat chuan qu6c gia vd ktit qua dptcuoc.

d) Ki€m dinh nhd trt^rdng;

Kti hopch ki6m dinh ch6t luqrn8 gi6o dpc, brio c6o ru d6nh gi6,b6ocrio drinh girl
ngodi, ktit qu6 c6ng nh0n dpt hopc kh6ng dpt ti6u chu6n ch6, l;; *,uo oo..

2. cong khoi itiiu kiQn ctdm bdo chiit tu,qng nhd trrdng
a) Co sd vqt chiit;

Sd lugng, diQn tfch cric lopi phong hgc, phdng chfc ndng, phong nghi cho hoc
sinh nQi tru, b6n tru, tfnh binh qu6n tr6n m6t hgc sinh; so ttrict li ou, h'c dang su
dpng, tinh binh qu6n tr6n mQt lop (theo BiiSu m6u l0).

- Thdi gian c6ng khai: Th6ng 9 cria ndm hgc
b) E)i ngil nhd gido, cdn b9 qudn ly vd nhdn vi€n;
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dgc thgc t( - S i lucrng, chfc danh co phan bi6t theo hinh thric tuy6n dung vd trinh d6 ddouoi hoc, cd ; ----,. Bi6u m6u l l). 
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- lhoi gian c6ng khai: Th6ng 6 vd th6ng 9 ciandm hoc
3. C6ng khqi thu chi tdi chinh
l:rJc hiQn c6ng khai cric qu! c6 ,gu6n tu ng6n s6ch Nhd nu6c vd c6c qu! c6r";-r:'. :u c6c khodn dong g6p cria nhdn ddn theo euytit dinh s6 lgz/2004/eD-TTg:,+., -r thring l l ndm 2OO4 cira Tht tudrng Chinh phri.
llgc hi6n ni6m y6t citc bi6u m6u c6ng khai du to6n,quy6t to6n thu chi tdi chinh

l"_.rT.*.dan cua Th6ng tu s6 2t/2005/TT-BTc ngey 2.2 th6ng3 nam 2005 cuat.- - , cnlnh.

Jong khai hqc phi vd c6c khoan thu khric tu ngudi hoc: mirc thu hgc phf vd c6cr'-'-';a-- :hu kh6c theo timg ndm hoc vd dg kitin cho 2 ndmhoc ti6p theo.
long khai c6c khoan chi theo timg ndm hgc: c6c kho6n chi lucrng, chi b6i:j---i chuyon mdn, chi h6i hgp, hQi th6o, chi tham quan hoc tpp trong nu6c vd nudc:j:;: : mric thu nhap hang thang cria gi6o vi6n vd c6n bQ qu6n ly (mtic cao nh6t, binh:*j '-a th6p nh6t); muc chi thucrng xuy6n/1 hgc sinh; chi dau tu x6y drmg, sria chfra,: ; ,im trang thi6t bi.

'Jong khai chinh s6ch vh k6t qui thuc hiQn chinh sdch hdng ndm v6 trg c6p vd:- *- eiAm hqc phi aoi voi ngucri hoc thuQc diQn duo. c hucrng chfnh s6ch x6 h6i.
Cong khai k6t qua ki6m to6n (n6u c6)
rJong khai chinh s6ch hgc b6ng vd k6t qu6 thuc hi6n trong timg ndm hgc.
- Thdi gian c6ng khai: Hdng qui: 3 th6ng I lAn

III. Hinh thri,c vir thcri di6m c6ng khai
a)Hinh thric:

- C6ng khai tr6n website cira nhd trunng.
- Ni6m y6t .org khai t4i phong HQi d6ng nhd trudng.
- C6ng khai trong c6c kj,hgp, dpi hQi ban dAi diQn CMHS.
b) Thli tli6m c6ng khai:
cong khai vdo thring 6 hdng ndm, khi kct thric ndm hoc, d6m b6o tfnh dAy dtr,::----' rdc vd c6p nhdt khi khai gi6ng ndm hgc (th6ng 9) vd khi c6 th6ng tin m6i ho{c:' , joi.

[\'. Thrpc hiQn 4 ki6m tra.
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- Ban thanh tra nhdn ddn du6i sp chi dpo cria BCH c6ng dorin co sd thuo:r:xuydn ki6m tra: vv,6 ' -
1' viQc phdn b6 ng6n s6ch Nhd nu6c cdp chi phuc vu cho c6ng t6c d,yr.a hoccta nhd trudrng, kinh phi chi cho hopt dQng .hryc, m6n, kinh phi chi cho mua sdndung cp phuc vu trong nhd trudrng, kinh phi chi cho vi6c rnuu i6 sung tdi li6u phucvu cho c6ng t6c gihngday cria gi6o vi6n. Ki€m tra ph6n b6 ng6n s6ch, nhan chi ti6uvrio dAu n5m (Th6ng l) vd c6 ri6- y6t.Ore khui.

2' Ki6m tra cdckho6n thu d6ng g-oi tp nguyQn ctia phu huynh hgc sinh nOp kipthoi v6 nhd trudrng tr6nh tinh trpnfo? ia, #; tai ngudi thu. Ki6m tra th6ng quaBi6n b6n hqp cria Ban DDCMHS trudng vd c6c ldp, nhirng n6i dung thu vd bin duto6n chi vdo gifra Th6ng 10 sau khi Eai h6i Ban DDCMHS c6c lop va Ban EDCN,{HStrucrng)

3. Ki6m tra vd chi ng6n s6ch, ctrtl oo cho c6n b6, gi6o vi6n, nh6n vi6n, ch6 dondng lucrng vd ciic kho6n phu c6p: Ki6m tra chring tu chi'theo qui.
4' Ki6m tra chdtlugng gi6ng dpy vA gi6o dpc hgc sinh theo dinh kj,, theo lichkitim tra dinh kj'trong ndm. rie. tra sau mdi oqt ki6m tra giira kj,, cu6i kj,vd kiemtra chdt lugng dau ndm, d6nh giri uu, nhugc ,uu'ru ti6n bQ cria hgc sinh, c6ng khaich6t luqn g gi6o dpc cho php huynh nim bit vd b6o cao c6c cdpvd ngdnh kiit qua dadpt dugc.

V. T6 chri'c thgc hiQn vi cn6 A6 b6o crio
- HiQu trucrng chiu tnich nhiQm t6 chtic thgc hi6n cdc n6i dung, hinh thric 

'athoi diiSm c6ng khai theo quy dfnh. Thpc hiQn t6ng t 6i, oarn riu rory tric c6ng khainhim hodn thiQn vd n6ng cao hiQu qu6 c6ng t6c quan ly.
- 86o c6o k6 hoach trii5n khai Quy ch6 c6ng khai cria ndm hoc 2021-2022truoc

29/09/2021.

- T?o di6u kiQn thupn lcvi cho c6ng t6c ki6m tra viQc thpc hi6n c6ng khai cua
nhd truong cta c6c cdp.

- Thgc hiQn c6ng. uti tt5t qui kii5m tra vdo thoi di6m kh6ng qu6 5 ngey sau khi
nhdn dugc k6t qua ki6m tra cta co quan chi dpo, chri tri t6 chfc ki6m tra vd bans
c6c hinh thr?c sau d6y:

+ C6ng bd c6ng khai trong cuQc hop v6i c6n bQ, girio vi6n, nh6n vi€n ctia nha
trudrng.

+ Ni6m ytit cong khai k6t qui ki6m ffa tqinhd trud,ng d6m b6o thu6n tiQn chcr
c6n bQ, gi6o vi6n, nh6n vi6n, cha me hgc sinh ho6c nguoi hoc xem x6t.

* Dua l6n trang th6ng tin di6n tri crja nhir trucrng.
Trdn ddy ld kti hopch Thgc hi6n ..3 c6ng khai, 4 ki6m tra,,v6 ch6t lugng girro

dpc thuc t6, didu ki€n dim b6o ch6t luqng g-irio dpc vd thu chi tdi chinh nim hro
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2021-2022 ciatrucmg TFIPT V6 Nguydn Gi6p. C6c t6 chric, CBGVNV todn trudng
nghiCm tric tri6n khai thuc hiQn.

Noi nhQn:
- Sd GDDT Quang Nam @A bdo cdo);
- C6ng b6 tr0n Website trudng:
- Cdng khai VP trudng;
- Luu VT.
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ĐVT: 1000 đồng

TT Nội dung Số Tiền

A Tình hình các khoản thu kinh phí năm 2022 8,363,655

I Thu học phí trong năm 2022 646,587

1 HP năm trước chuyển sang 0

2 Số thu trong năm                                             640,187

3 Số KP cấp bù miễn giảm    6,400

4 Thu học phí nghề PT 0

II Kế hoạch giao dự toán năm 2022 7,717,068

1 Dự toán nguồn tự chủ      5,902,028

a Chi con người     5,398,284

b Cải cách tiền lương

c Nghề phổ thông 32,550

d Ngoại khóa 41,357

e Mua sắm tăng cường 20% CSVC 110,999

g Chi hoạt động    270,838

h  Kinh phí thừa thiếu giáo viên     0

i Kinh phí tăng quy mô lớp     48,000

2 Dự toán nguồn không tự chủ      1,815,040

a Phụ cấp TN nghề theo NĐ 54 722,633

b Chế độ theo NĐ42/P 0

c Cấp bù  miễn giảm học phí 6,400

d Mua sắm bàn ghế HS, hội trường … 467,538

SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

Số: ……/BC-VNG

BÁO CÁO

Thực hiện qui chế tự kiểm tra tài chính, kế toán

tại trường THPT Võ Nguyên Giáp năm 2022.

Thực hiện Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC  ngày 13/08/2004 của  Bộ Tài Chính về việc 

thực hiện Quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí 

ngân sách nhà nước.

Trường THPT Võ Nguyên Giáp báo cáo về tình hình thực hiện quy chế tự kiểm tra tài 

chính kế toán  năm 2022 cụ thể như sau :



e Mua sắm phòng máy vi tính 514,000

g Thi THPT Quốc Gia 87,369

h Chê độ theo QĐ 3978/QĐ-UBND 0

i Hỗ trợ cho phí học tập theo NĐ81/CP 6,000

k Hỗ trợ cho phí học tập theo QĐ2223/-UBND QN 3,900

l
Chính sách đối với giáo viên và học sinh trường chuyên theo 

Quyết định số 2221/QĐ-UBND (NQ số 26/2021/NQ-HĐND) 7,200

III Dự toán nguồn thu dịch vụ 0

a Hoạt động SN, dịch vụ và hoạt động khác 0

B Tình hình các khoản chi,  quyết toán năm 2022

I Chi,  quyết toán học phí năm 2022 646,587

a Chi con người     120,178

b Trích lập 40% tạo nguồn cải cách tiền lương 251,453

c Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng 158,569

d Mua sắm tăng cường 20% CSVC 0

e Chi hoạt động    116,387

g Trích lập các quỹ

h Chi thu nhập tăng thêm

II Chi,  quyết toán ngân sách năm 2022 7,147,464

1 Chi,  quyết toán nguồn tự chủ năm 2022 5,846,465

a Chi con người     5,391,611

b Cải cách tiền lương

c Nghề phổ thông 28,816

d Ngoại khóa 13,100

e Mua sắm tăng cường 20% CSVC 165,391

g Chi hoạt động    247,547

h Trích lập các quỹ

i Chi thu nhập tăng thêm

2 Chi,  quyết toán nguồn không tự chủ năm 2022 1,300,999

a Phụ cấp TN nghề theo NĐ 54 722,633

b Cải cách tiền lương

c Mua sắm bàn ghế HS, hội trường … 467,503

d Mua sắm phòng máy vi tính 0



đ Thi THPT Quốc Gia 87,363

g Cấp bù  miễn giảm học phí 6,400

h Hỗ trợ cho phí học tập theo NĐ81/CP 6,000

i Hỗ trợ cho phí học tập theo QĐ2223/-UBND QN 3,900

k
Chính sách đối với giáo viên và học sinh trường chuyên theo 

Quyết định số 2221/QĐ-UBND (NQ số 26/2021/NQ-HĐND) 7,200

l Chi hoạt động    0

m Trích lập các quỹ 0

n Chi thu nhập tăng thêm 0

3 Dự toán còn lại tại kho bạc 569,604

a Chuyển số dư sang năm sau 562,818

b Dự toán hủy 6,786

c Giảm dự toán 0

4 Kinh phí HP chưa quyết toán chuyển năm sau

TT Chỉ tiêu Đánh giá

I Đánh giá chung tình hình tổ chức thực hiện công

tác tự kiểm tra tài chính, kế toán ở đơn vị thông

qua các chỉ tiêu sau:
1 Số lượng, tỷ lệ đối tượng áp dụng Quy chế tự kiểm

tra tài chính, kế toán 

Tổ chức : 1 lần /năm

2      Đánh giá khái quát về tình hình thực hiện nhiệm vụ

của công tác tự kiểm tra tài chính, kế toán

Hồ sơ sổ sách đầy đủ, chấp 

hành tốt các nội dung chi theo 

qui định của Nhà nước

3   Đánh giá việc thực hiện các yêu cầu của công tác tự

kiểm tra tài chính, kế toán 

Thực hiện nội dung theo QĐ

67/QĐ -BTC

Kế toán đơn vị tự kiểm tra

thường xuyên theo quý, năm Ban thanh tra Nhân dân kiểm

tra tình hình thực hiện thu, chi Hằng năm, sau khi lập báo cáo 

quyết toán, đơn vị thành lập tổ 

tự kiểm tra tài chính tại đơn vị, 

lập kế hoạch và tiến hành tổ 

chức thực hiện.

5 Đánh giá việc thực hiện các hình thức tự kiểm tra tài

chính, kế toán, cụ thể:

C/ Thực hiện quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán tại trường THPT Võ Nguyên Giáp 

:

4 Đánh giá việc tổ chức thực hiện, bao gồm: đối

tượng được kiểm tra, người được giao nhiệm vụ

kiểm tra, …



Hình thức tự kiểm tra theo thời gian thực hiện, gồm:  Kế toán tự kiểm tra thường 

xuyên khi có nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh và tự kiểm tra thường 

xuyên mọi hoạt động  kinh tế, 

tài chính tài đơn vị;

-Tự kiểm tra thường xuyên theo kế hoạch Ban Thanh tra nhân dân kiểm

tra thường xuyên theo kế hoạch

năm

-Tự kiểm tra thường xuyên mọi hoạt động kinh tế,

tài chính 

  

-Tự kiểm tra đột xuất

Hình thức tự kiểm tra theo phạm vi công việc gồm:

-Tự kiểm tra toàn diện

-Tự kiểm tra đặc biệt

II Đánh giá tình hình thực hiện các nội dung tự

kiểm tra tài chính, kế toán ở các đơn vị theo các

nội dung, cụ thể:

Kế toán tự kiểm tra thường 

xuyên khi có các khoản thu 

theo kế hoạch năm, kịp thời 

báo cáo cá khoản thu nộp, các 

khoản thu chậm cho thủ trưởng 

đơn vị để biết và có biện pháp 

tổ chức thu đúng và hiệu quả;

 Ban thanh tra nhân dân kiểm 

tra định kỳ năm  & đột xuất khi 

có nhu cầu,  kiểm tra thường 

xuyên theo kế hoạch.

         2 Tự kiểm tra việc xác định các khoản chênh lệch thu,

chi hoạt động và trích lập các quỹ của đơn vị

Thực hiện theo quy định.

         3 Tự kiểm tra việc quản lý và sử dụng vật liệu, dụng

cụ và tài sản cố định trong đơn vị

Thường xuyên kiểm tra việc

nhập xuất CC,DC và kiểm kê

tài sản hàng năm.

         4  Tự kiểm tra việc quản lý và sử dụng quỹ lương

trong đơn vị

Hàng tháng chi lương kế toán

phải công khai tài chính phòng

hội đồng.

         5    Tự kiểm tra việc quản lý và sử dụng các khoản vốn

bằng tiền trong đơn vị

Kiểm quỹ hằng quý

 Tự kiểm tra toàn diện 

a

b

         1  Tự kiểm tra các khoản thu chi của đơn vị (gồm: thu

ngân sách, thu khác, chi ngân sách, chi khác, …)



         6 Tự kiểm tra các quan hệ thanh toán của đơn vị Phối hợp với kho bacc nơi giao 

dịch, thanh toán các chế độ kịp 

thời cho CB, Công chức, giải 

quyết việc tạm ứng và thanh 

toán kịp thời các nghiệp vụ 

kinh tế phát sinh.    

         7    Tự kiểm tra việc thực hiện quyết toán thu, chi tài

chính của đơn vị

Thực hiện hằng năm theo quy

định.Chấp hành dự toán giao,

hạch toán đúng MLNS NN 

         8  Tự kiểm tra công tác đầu tư xây dựng cơ bản của

đơn vị

 

         9   Tự kiểm tra công tác kế toán của đơn vị Theo định kỳ hằng quý

      10    Tự kiểm tra việc tổ chức và lãnh đạo công tác tài

chính, kế toán trong đơn vị

 Theo định kỳ hằng quý

III Đánh giá tình hình thực hiện quy trình và thủ

tục tự kiểm tra tài chính, kế toán trong đơn vị, cụ 

         1 Đánh giá quy trình thực hiện các hình thức tự kiểm

tra tài chính, kế toán ở các đơn vị, bao gồm:

a Các trình tự và thủ tục đối với hình thức tự kiểm tra

thường xuyên mọi hoạt động kinh tế, tài chính 

b Khâu lập kế hoạch và lựa chọn phương án tự kiểm

tra
c Khâu chuẩn bị tiến hành tự kiểm tra

d Khâu thực hiện tự kiểm tra 

         2 Đánh giá việc thực hiện trình tự và phương pháp tự

kiểm tra tài chính, kế toán ở đơn vị

         3   Đánh giá việc xử lý kết quả và công khai kết quả tự

kiểm tra tài chính, kế toán ở đơn vị

Năm có báo cáo công khai tài 

chính cho toàn thể CB CNV 

thông qua ĐHCBCC.

IV Đánh giá tình hình thực hiện trách nhiệm của

Thủ trưởng đơn vị và của người được giao nhiệm

vụ tự kiểm tra tài chính, kế toán trong việc triển

khai thực hiện Quy chế tự kiểm tra tài chính, kế

toán ở đơn vị, bao gồm:
1 Trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị Chỉ đạo cho các chuyên môn 

thực hiện về những hoạt động  

công tác chuyên môn  đảm 

nhiệm và  xét duyệt kinh phí 

thực hiện đúng qui chế tự kiểm 

tra tài chính



2 Trách nhiệm của bộ phận, của người được giao

nhiệm vụ tự kiểm tra tài chính, kế toán

Ban Thanh Nhân dân.

3 Trách nhiệm của các bộ phận và cá nhân khác trong

đơn vị

Ban Thanh Nhân dân.

V Những đề xuất kiến nghị (nếu có) về công tác tự

kiểm tra tài chính, kế toán của đơn vị

 

Tất cả những chứng từ kế toán tại đơn vị khi có

nghiệp vụ kinh tế phát sinh



TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP  Biểu số 2 

Ban hành kèm theo TT90/2018/TT-BTC

Đvt: Triệu đồng

Số 

TT 
Nội dung Dự toán được giao

1 2 3

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí

2 Hoạt động sự nghiệp, dịch vụ và hoạt động khác 433.0

Thu học phí  bổ túc văn hóa

Thu học phí nghề phổ thông

Thu hoạt động sự nghiệp và dịch vụ 433.0

II Chi từ nguồn Hoạt động sự nghiệp, dịch vụ và hoạt động khác 433.0

1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 433.0

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 433.0

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 7,717.1

I Nguồn ngân sách trong nước 7,717.1

1 Chi quản lý hành chính

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

3 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 7,717.1

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 5,902

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1,815

II Nguồn vốn viện trợ

III Nguồn vay nợ nước ngoài

 Chương: 422

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Lê Văn Dũng                                                                                     

                                                                     Phú Ninh,ngày 10 tháng 5 năm 2022

       Người lập                                                                 

Ký, ghi rõ họ , tên                                                               

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)



TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

Ban hành kèm theo TT90/2018/TT-BTC

Số 

TT 
Nội dung

Dự toán 

năm

Ước thực

hiện 6 

tháng/2022

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %)

Ước thực hiện 

6 tháng, năm 

nay so với cùng 

kỳ năm trước 

(tỷ lệ %)

1 2 3 4 5 6

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 8,150.1 3,365.0 41.3 0.0

I  Số thu phí, lệ phí 0.0 0.0

2

Hoạt động sự nghiệp, dịch vụ và hoạt động 

khác
433.0 155.3 35.9 0.0

Thu học phí  bổ túc văn hóa

Thu học phí nghề phổ thông

Thu hoạt động sự nghiệp và dịch vụ 433.0 155.3 35.9 0.0

II

Chi từ nguồn Hoạt động sự nghiệp, dịch 

vụ và hoạt động khác
0.0 0.0 0.0

1

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy 

nghề
433.0 109.3 25.2 0.0

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 433.0 109.3 25.2 0.0

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính 0.0 0.0 0.0 0.0

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ (6 THÁNG/2022)

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị

 dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28  tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước 

hỗ trợ

        Trường THPT Võ Nguyên Giáp công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 

(6 tháng/cả năm) như sau:

 Chương: 422

Biểu số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Phú Ninh, ngày ….. tháng….. Năm 2022

ĐV tính: Triệu đồng



III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 0.0 0.0 0.0

1 Lệ phí 0.0 0.0 0.0

Lệ phí… 0.0 0.0 0.0

Lệ phí… 0.0 0.0 0.0

2 Phí 0.0 0.0 0.0

Phí … 0.0 0.0 0.0

Phí … 0.0 0.0 0.0

B Dự toán chi ngân sách nhà nước 7,717.1 3,209.7 41.6 0.0

I Nguồn ngân sách trong nước 7,717.1 3,209.7 41.6 0.0

1 Chi quản lý hành chính 0.0 0.0 0.0 0.0

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

2.00 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 0.00 0.00 0.00 0.002.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
0.0 0.0 0.0 0.0

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy 

nghề
7,717.1 3,209.7 41.6 0.0

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 5,902 2,854.9 48.4

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1,815 354.8 19.5 0.0

II Nguồn vốn viện trợ 0.0 0.0 0.0 0.0

III Nguồn vay nợ nước ngoài 0.0 0.0 0.0 0.0

       Người lập                                                                  Thủ trưởng đơn vị

Ký, ghi rõ họ , tên                                                                 (Chữ ký, dấu)

Lê Văn Dũng                                                                               

Ngày 15 tháng 7 năm 2022



TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP

Ban hành kèm theo TT90/2018/TT-BTC

          ĐV tính: 1000 đồng

Số 

TT
Nội dung

Tổng số liệu 

báo cáo

 quyết toán

Tổng số liệu 

quyết toán

 được duyệt

Chênh lệch

Số quyết 

toán được 

duyệt chi tiết 

từng đơn vị 

trực thuộc 

(nếu có đơn 

vị trực thuộc)

1 2 3 4 5=4-3 6

A
Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ 

phí

I  Số thu phí, lệ phí

2
Hoạt động sự nghiệp, dịch vụ và hoạt 

động khác
646,587 646,587 0

Thu học phí  bổ túc văn hóa

Thu học phí nghề phổ thông

Thu hoạt động sự nghiệp và dịch vụ 646,587 646,587 0

Thu hoạt động khác

II
Chi từ nguồn Hoạt động sự nghiệp, dịch 

vụ và hoạt động khác
646,587 646,587 0

1
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy 

nghề
646,587 646,587 0

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 646,587 646,587 0

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0

2 Chi quản lý hành chính 0

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 0

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 7,147 7,147 0

I Nguồn ngân sách trong nước 7,147 7,147 0

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 5,846 5,846

 Chương: 422

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số    /QĐ- … ngày…/…/….của……………………………………... )

Biểu số 4



3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 1,301 1,301 0

II Nguồn vốn viện trợ 0 0 0

III Nguồn vay nợ nước ngoài 0 0 0

       Người lập                                                                  Thủ trưởng đơn vị

Ký, ghi rõ họ , tên                                                                 (Chữ ký, dấu)

Lê Văn Dũng                                                                               

Ngày 05 tháng 02 năm 2023





II- Về nhà:

Giá trị còn lại

Nguồn NS Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1- Khối phòng học 2 tầng 9 12 

phòng)
3 2015 2015 13,327,035 13,327,035 10,661,628 2 549 1098 1098

2- Khối phòng bộ môn 2 tâng ( 8 

phòng), nhà ăn
3 2017 2017 6,486,995 6,486,995 5,449,076 2 629 1052 1052

 Mái hiên nhà ăn 2017 2017 35,198 35,198 17,559 140 140 140

Nhà để xe học sinh, nên sân bê 

tông, tường rào lười P 40
2018 2018 391,041 391,041 156,417 740 740 740

Nhà thư viện ngoài trời 2020 2020 68,090 68,090 54,472 36 36 36

Nhà vòm lối đi,  cổng sắt phụ 2018 2018 77,610 77,610 36,203 134 134 134

 Tường rào, cổng chính, sân bê 

tổng, đường nội bộ, nhà để xe
2018 2018 799,577 799,577 559,704 366 366 366

Tổng cộng: 21,185,546 7,858,511 13,327,035 16,935,059

(Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuê nhà, Giấy tờ khác).

x

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG (m
2
)

Mã đơn vị: 1131281

BÁO CÁO KÊ KHAI TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

Cho thuê

Liên 

doanh, 

liên kết

TÀI SẢN
CẤP 

HẠNG

NĂM 

XÂY 

DỰNG

NGÀY, 

THÁN

G, 

NĂM 

SỬ 

DỤNG

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN (Nghìn đồng)

SỐ 

TẦNG

DIỆN 

TÍCH 

XÂY 

DỰNG 

(m
2
)

TỔNG 

DIỆN 

TÍCH 

SÀN SỬ 

DỤNG 

(m
2
)

Sử dụng 

khác

Tổng cộng

Trong đó

Nguyên giá
Trụ sở 

làm việc

Cơ sở 

hoạt 

động sự 

nghiệp

Kinh 

doanh

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN (nếu có)

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường THPT Võ Nguyên Giáp

Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

I – Về đất:

a- Địa chỉ: .

b- Diện tích khuôn viên đất: .........  m2.

Sử 

dụng 

hỗn 

hợp

- Báo cáo kê khai bổ sung:

- Báo cáo kê khai lần đầu:

d- Giá trị theo sổ kế toán: 0 Nghìn đồng.

c- Hiện trạng sử dụng: Làm trụ sở làm việc: ......... m2; Làm cơ sở hoạt động sự nghiệp: ......... m2; Kinh doanh: ......... m2; Liên doanh, liên kết: ......... m2; Cho thuê: ......... m2; Sử dụng khác: ......... 

Phú Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2022

(Ký, họ tên và đóng dấu)

III – Các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến quyền quản lý, sử dụng nhà đất:

......, ngày ... tháng ... năm .....



Nguồn NS

2 3 4 5 7 9 11 12 13 14 15

BĐCL007.01 Việt Nam 2015 01/9/2015  39,000  15,000 X

BGPHT009.0

1
Việt Nam 2022 30/12/2022  71,610  71,610 X

BGTCM010.0

1
Việt Nam 2022 30/12/2022  18,117  18,117 X

BTNH 004.01 Việt Nam 2017 21/02/2022  158,181  138,408 X

BTNS003.01 Việt Nam 2017 21/02/2022  158,181  138,408 X

KSTV005.01 Việt Nam 2018 21/02/2022  20,700  18,113 X

ML004.01 Nhật bản 2022 27/06/2022  49,500  43,313 X

TS000016 2022 24/08/2022  23,637  21,273 X

TS000017 Việt Nam 2022 14/06/2022  23,114  20,803 X

TS000020 Việt Nam 2022 14/06/2022  10,850  9,000 X

TS000021 2022 07/09/2022  31,995 X

 572,890  526,040

X

(Ký, họ tên và đóng dấu)

72- Ti vi TCL Lé 55 P618 (3 cái)  35,550

- Báo cáo kê khai lần đầu:

- Báo cáo kê khai bổ sung:

......, ngày ... tháng ... năm ..... Phú Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2022

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN (nếu có)

 23,114

Tổng cộng:  608,440  35,550

71- Thiết bị bộ môn Toán-Lý-Sinh  10,850

 20,700

 35,550

69- Thiết bị bộ môn thể dục  23,637

70- Thiết bị bộ môn Toán-Lý-Sinh

5- Bàn thí nghiệm Sinh (3 bàn)  158,181

64- Máy lạnh Sam sung ARTHURY 

00932 ( 5 cái)
 49,500

6- Kệ sách thư viện (3 kệ)

4- Bàn thí nghiệm TH Hóa ( 3 bàn)  158,181

Giá trị

còn lại

3- Bàn ghế tổ chuyển môn(  4 bàn, 32 

ghế)
 18,117

2- Bàn ghế phòng hội trường( 35 bàn, 

105 ghế)
 71,610

1 6 8 10

1- Bảng đen chống lóa  39,000

Quản lý 

nhà nước

Hoạt động sự nghiệp

Sử dụng

khácTổng cộng
Trong đó Không

kinh 

doanh

Kinh

doanh
Cho thuê

Liên 

doanh,

liên kếtNguồn khác

Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(NGOÀI TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP, XE Ô TÔ)

TÀI SẢN KÝ HIỆU
NƯỚC SẢN

XUẤT

NĂM

SẢN

XUẤ

T

NGÀY,

THÁNG,

NĂM SỬ

DỤNG

GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN (Nghìn đồng) HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG

Nguyên giá

1

Bộ, tỉnh: Tỉnh Quảng Nam Mẫu số 04c-ĐK/TSC

Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tỉnh Quảng Nam

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường THPT Võ Nguyên Giáp

Mã đơn vị: 1131281



Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

Đầu tư xây dựng, mua 

sắm
 520,614

Đất khuôn viên

Tài sản cố định khác  520,613

Bàn ghế học sinh 2 chỗ rời Bộ 264 Việt Nam 2022  337,735

Bàn ghế hội trường ( 35 bàn, 

105 ghế)
Bộ 1 Việt Nam 2022  71,610

Bàn ghế tổ chuyển môn ( 1 

bàn, 8 ghế)
Bộ 4 Việt Nam 2022  18,117

Thiết bị bộ môn thể dục 1 2022  23,637

Thiết bị bộ môn Toán-Lý-Sinh 1 Việt Nam 2022  10,850
Mua sắm trực 

tiếp

Thiết bị bộ môn Toán-Lý-Sinh 1 Việt Nam 2022  23,114
Mua sắm trực 

tiếp

Ti vi TCL Lé 55 P618 (3 cái) Cái 3 2022  35,550

Tài sản giao mới  376,062

Tài sản cố định khác  376,062

Bàn thí nghiệm TH Sinh Cái 3 Việt Nam 2016  158,181

Bàn thí nghiệm TH Hóa Cái 3 Việt Nam 2017  158,181

II

1

6

7

4

5

3

2

2

1

I

1

(Nghìn đồng)
(nếu có)

1 11 14

Giá mua/thuê ( 

nghìn đồng)

Hình thức 

mua

sắm/thuê

Nhà cung cấp

Giá trị các 

khoản hoa 

hồng, chiết 

khấu, khuyến 

mãi thu được 

khi thực hiện 

mua sắm

Việc sử dụng các khoản

hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
Ghi 

chú
(nếu có)(người bán)

Được để lại 

đơn vị

Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG

Năm 2022

Stt Tên tài sản
Đơn vị 

tính

Số 

lượng

Nhãn 

hiệu

Nước sản 

xuất

Năm 

sản 

xuất

1

Bộ, tỉnh: Tỉnh Quảng Nam Mẫu số 09a-CK/TSC

Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tỉnh Quảng Nam

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường THPT Võ Nguyên Giáp

Mã đơn vị: 1131281



Nộp NSNN

(Nghìn đồng)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

Bảng đen chống lóa Cái 15 Việt Nam 2015  39,000

Kệ sách thư viện Cái 3 Việt Nam 2018  20,700

Tài sản có phương thức 

hình thành khác
 49,500

Tài sản cố định khác  49,500

Máy lạnh Sam sung 

ARTHURY 00932
Chiếc 5

Sam sung 

ARTHYR

Y 00932

Nhật bản 2022  49,500

Tổng cộng  946,176

Phú Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2022

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)

Lê Văn Dũng

V

1

1 11 14

Giá trị các 

khoản hoa 

hồng, chiết 

khấu, khuyến 

mãi thu được 

khi thực hiện 

mua sắm

Giá mua/thuê ( 

nghìn đồng)

Việc sử dụng các khoản

hoa hồng, chiết khấu,

khuyến mãi
Ghi 

chú
(nếu có)(người bán)

Được để lại 

đơn vị
(Nghìn đồng)

(nếu có)

1

Stt Tên tài sản
Đơn vị 

tính

Số 

lượng

Nhãn 

hiệu

Nước sản 

xuất

Năm 

sản 

xuất

Hình thức 

mua

sắm/thuê

Nhà cung cấp



(Nghìn 

đồng)

(m2)

3 4 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21

2022 1,052  5,449,076 1,052

2015 1,098  10,661,628 1,098

2017 140 17,559 140

2018 740 156,417 740

2020 36 54,472 36

2018 134 36,203 134

2018 366 559,704 366

2,150  16,110,704 2,150

QLTS.VN

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)

Lê Văn Dũng

Tổng cộng:  19,814,030

Phú Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2022

2 Khối phòng học 2 tầng  13,327,035

1
Khối phòng bộ môn 2 

tầng; Nhà ăn
 6,486,995

7

 Tường rào, cổng chính, 

sân bê tổng, đường nội 

bộ, nhà để xe

799,577

5
Nhà thư viện ngoài trời

68,090

6
Nhà vòm lối đi,  cổng 

sắt phụ
77,610

3
 Mái hiên nhà ăn

35,198

4
Nhà để xe học sinh, nên 

sân bê tông, tường rào 

lười P 40

391,041

(m2)

1 2 9 13 22

Sử 

dụng 

khác

Không 

kinh 

doanh

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh

, liên 

kết

Không 

kinh 

doanh

Kinh 

doanh

Cho 

thuê

Liên 

doanh,

liên

kết

Sử 

dụng 

hỗn 

hợp

Hoạt động sự nghiệp

Sử 

dụng 

khác

Nguyên giá Giá trị còn lại

Trụ 

sở 

làm 

việc

Hoạt động sự nghiệp

Hiện trạng sử dụng đất đến thời điểm công 

khai

Năm sử 

dụng

Tổng 

diện 

tích sàn 

sử 

dụng

Giá trị theo sổ kế Hiện trạng sử dụng nhà đến thời điểm công khai

(m2) toán (Nghìn đồng) (lấy theo diện tích sàn sử dụng (m2))

Trụ 

sở 

làm 

việc

Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP

Năm 2022

STT
Danh mục trụ sở làm việc, 

cơ sở hoạt động sự nghiệp

Công khai về đất Công khai về nhà

G

hi 

ch

ú

Diện 

tích

Giá trị 

quyền sử 

dụng đất 

theo sổ kế 

toán

1

Bộ, tỉnh: Tỉnh Quảng Nam Mẫu số 09b-CK/TSC

Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tỉnh Quảng Nam

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường THPT Võ Nguyên Giáp

Mã đơn vị: 1131281



Thời hạn cho 

thuê

(Nghìn 

đồng)

2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16

Đất

Nhà

Xe ôtô

Tài sản cố định khác

Tổng cộng

Phú Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2022

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)

Lê Văn Dũng

IV

II

III

1 9 13 17

I

Số 

lượng/

diện 

tích tài 

sản 

liên 

doanh, 

liên kết

Đối tác liên 

doanh liên 

kết

Hình thức 

liên doanh, 

liên kết

Hợp đồng 

liên 

doanh, 

liên kết

Thời hạn liên 

doanh, liên 

kết

Số tiền thu 

được từ 

việc liên 

doanh, 

liên kết 

trong năm(từ ... đến ...)(số …, 

ngày…) (Nghìn 

đồng)

Số tiền 

thu được 

từ việc 

kinh 

doanh 

trong 

năm

Số 

lượng/

diện 

tích tài 

sản 

cho 

thuê

Đơn giá 

thuê

Tên cơ quan, 

đơn vị, tổ 

chức thuê tài 

sản

Hợp đồng 

cho thuê 

tài sản

Số tiền thu 

được từ 

việc cho 

thuê tài 

sản trong 

năm
(từ ... đến ...)

(số …, 

ngày…)
(Nghìn 

đồng)

Loại hình đơn vị: Khối sự nghiệp

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH KHAI THÁC NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH TỪ TÀI SẢN CÔNG

Năm 2022

Stt Tên tài sản

Kinh doanh Cho thuê Liên doanh, liên kết

Số 

lượng/

diện 

tích tài 

sản 

kinh 

doanh

Hình thức 

kinh doanh

1
Bộ, tỉnh: Tỉnh Quảng Nam Mẫu số 09đ-CK/TSC

Cơ quan quản lý cấp trên: Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tỉnh Quảng Nam

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trường THPT Võ Nguyên Giáp

Mã đơn vị: 1131281


